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QUYẾT ĐỊNH 

                                   Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm 

 

CỤC TRƯỞNG 

CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/04/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường; 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Xét hồ sơ đăng ký chỉ định hoạt động thử nghiệm tại Đơn đăng ký ngày 

23/3/2023 và công văn bổ sung số 132/KNVTNN-TNNN ngày 17/4/2023 của 

Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh 

Vĩnh Phúc; Biên bản đánh giá chỉ định tổ chức thử nghiệm ngày 01/6/2023; Báo 

cáo khắc phục số 199/KNVTNN-TNNN ngày 21/6/2023 và công văn số 

262/KNVTNN-TNNN ngày 03/8/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm, Chứng nhận 

chất lượng đất và vật tư nông nghiệp; 

Căn cứ ý kiến thẩm định khắc phục điều không phù hợp tại công văn số 

582/CN-TACN ngày 28/7/2023 của Cục Chăn nuôi và công văn số 715/TT-

KHTH ngày 02/8/2023 của Cục Trồng trọt; 

Theo đề nghị của Trưởng Giám sát và Phát triển thị trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất 

và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, 

Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) thực hiện việc thử 



nghiệm đối với sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chi tiết 

theo phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định đến ngày 05/01/2028 (theo hiệu 

lực của giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm số 63/TĐC-

HCHQ ngày 06/01/2023). 

Điều 3. Trung tâm Kiểm nghiệm, Chứng nhận chất lượng đất và vật tư 

nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ 

quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá 

sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện. 

Điều 4. Trung tâm Kiểm nghiệm, Chứng nhận chất lượng đất và vật tư 

nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Vụ KH,CN&MT; 

- Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt; 

- Lưu VT, GSĐG. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Phụ lục  

PHẠM VI CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CCPT-GSĐG ngày      / 7/2023     

của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường) 

 

TT 

Tên sản 

phẩm/ hàng 

hóa 

Quy chuẩn 

kỹ thuật/ 

quy định 

tương ứng 

Tên phép thử 

 
Phương pháp thử 

Giới định 

lượng (nếu 

có)/ phạm 

vi đo 

1.  

Thức ăn chăn 

nuôi 

 

Thông tư 

21/2019/TT-

BNNPTNT 

Xác định độ ẩm và hàm 

lượng chất bay hơi khác 

TCVN 4326:2001 

(ISO 6496:1999) 

5% đến 

80% 

2.  

Thức ăn chăn 

nuôi 

 

Xác định hàm lượng 

Nitơ và tính hàm lượng 

Protein thô 

TCVN 4328-1:2007 

(ISO 5982-1:2005) 

0,5% đến 

60% 

3.  

Thức ăn chăn 

nuôi 

 

Xác định hàm lượng 

phospho 

Phương pháp UV-vis 

TCVN 1525:2001 

(ISO 6491:1998) 

0,2% đến 

10% 

4.  

Thức ăn chăn 

nuôi 

 

Xác định hàm lượng 

Canxi 

TCVN 1526-1:2007 

(ISO 6490:1985) 

0,2% đến 

30% 

5.  

Thức ăn chăn 

nuôi 

 

Xác định hàm lượng 

Canxi 

Phương pháp quang phổ 

hấp thụ nguyên tử 

TCVN 1537:2007 50mg/kg 

6.  

Thức ăn chăn 

nuôi 

 

Xác định hàm lượng 

Natri clorua 
TCVN 4806-1:2018 

0,2% đến 

50% 

7.  

Thức ăn chăn 

nuôi 

 

Xác định hàm lượng 

chất béo 

TCVN 4331:2001 

(ISO 6492:1999) 

0,3% đến 

30% 

8.  

Thức ăn chăn 

nuôi 

 

Thông tư 

21/2019/TT-

BNNPTNT 

Xác định hàm lượng xơ 

thô 

Phương pháp có lọc 

trung gian 

TCVN 4329:2007 

(ISO 6865:2000) 

0,5% đến 

40% 

9.  

Thức ăn chăn 

nuôi 

 

Thông tư 

21/2019/TT-

BNNPTNT 

Xác định hàm lượng 

Đồng, Sắt, Mangan, 

Kẽm 

Phương pháp quang phổ 

hấp thụ nguyên tử 

TCVN 1537:2007 
5 mg/kg 

mỗi chất 

10.  
Thức ăn chăn 

nuôi 

 

QCVN 01-

190:2020/B

NNPTNT 

Xác định hàm lượng 

Asen 

Phương pháp phổ hấp 

thụ nguyên tử giải phóng 

hydrua 

 

AOAC 986.15  0,2 mg/kg 



TT 

Tên sản 

phẩm/ hàng 

hóa 

Quy chuẩn 

kỹ thuật/ 

quy định 

tương ứng 

Tên phép thử 

 
Phương pháp thử 

Giới định 

lượng (nếu 

có)/ phạm 

vi đo 

11.  
Thức ăn chăn 

nuôi 

 

QCVN 01-

190:2020/B

NNPTNT 

Xác định hàm lượng 

Chì, Cadimi 

Phương pháp phổ hấp 

thụ nguyên tử ngọn lửa 

sau khi đã phân hủy 

bằng lò vi sóng 

TCVN 8126:2009 
0,15 mg/kg 

mỗi chất 
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